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CEELIN-Z

100 mg Vitamin C & 10 mg Kém/5 mL sird
Vitamin — Khoang chất

THANH PHAN
Mỗi 5 mL (1 muỗng cà phê) sirô chứa:
Vitamin C (dưới dạng Sodium Ascorbate)...

Kẽm sulfat monohydrat (tương đương với 10 m:
Tá được: EDTA, Sodium Metabisulfit, Methyl Paraben, Propyl Para!
Sucralose, Sodium Chloride, Propylene Glycol, D&C Yellow, D&C Red, Orange Juice Flavor, Citric Acid,
Nước Tỉnh Khiết.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ
+ Vitamin C trong CEELIN® +Z cần thiết cho Sự tạo thành collagen và tu sửa mô trong cơ thế và tham
gia mộtsố phản ứng chống oxy hoá, giúp hình thành và duy trì sự vững chắc và khoẻ mạnh của nướu,
răng, sụn, mô xương, mạch máu và mô liền kết. Vitamin C trong CEELIN® +Z tham gia trong chuyến
héa phenelalanin, tyrosin, acid folic, norepinephrin, histamine,SÀN à một số hệ thống enzyme chuyến
hóa thuốc, trong sử dụng carbohyrat, trong tống hợp lipid và protein, trong chức năng miễn dịch, trong
đề kháng với nhiễm khuẩn và giữ gìn sự toàn vẹn của mạch máu.
+ Kẽm trong CEELIN®+Z giúp điều hòa hoạt động của các tế bào tham gia vào chức năng miễn dịch, có
tác động chống oxy hóa nhờ vai trò là 1 đồng yếu tố của enzyme superoxide dismutase, enzyme này tham
gia vào việc loại bỏ các gốc tự do có hại và là đồng yếu tố của nhiều enzymo tham gia vào sự phân chia
và phát triển tế bảo.

CHÍ ĐỊNH
Phòng ngừa và điều trị thiếu vitamin C và/ hoặc thiếu kẽm. Ñ )

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG
CEELIN® +Z dùng đường uống, cùng với thức ản. Liều dựphòngvà điềutÌ\cho trẻ em như sau:    

 

 

 

Sirô CEELIN® +Z

Liều dự phòng 2,5 mL (1/2 muỗng cà phê)ần, 1 lần/ngày

Liều điều trị S mL (1 muỗng cà phê)ần, 1 = 2 lần/ngày

Hoặctheochỉ địnhcủabácsĩ.

CHỐNG CHÍ ĐỊNH
Mãncảm vớibấtcứthành phầnnàocótrong công thức.
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hựt G6PD, bệnh Thalassemia, tiền sử sỏi thận,
tăng oxalate niệu và loạn chuyến hóa oxalat.

THAN TRỌNG

 

 

    

Dưngnạpthuốccóthếxảyravớinhữngbệnhnhânsử dụngliềucao. Vớiliềucaovitamin Ccóthế gáy giám
pH nước tiếu,đôikhidẫnđếnkếttủa urat hoặc cystein.
Liềucaokẽmcóthểứcchếhấpthuđồng ởruột.Liềucaosắt cóthế ứcchếhấp thu kẽm.
Ảnh hưởnglênkhả năngláixe và vậnhànhmáymóc:Tìnhtrạng buồnngủđãcóxảy ra.

MANG THAI VÀ CHO CON BÚ
Mang thai: Chưa có nghiên cứu trên người với vitamin C và kẽm. Nếu dùng vitamin C và kẽm theo nhu
cầu bình thường hàng ngày thì chưa thấy xảy ra vấn đề gì. Vitamin C đi qua nhau thai. Uống lượng lớn
vitamin C hàng ngày trong khi mang thai có thế gây hại cho thai nhi.
Cho con bú: Vitamin C và kẽm dùng theo nhu cầu bình thường chưa thấy qhí nhận các bất thường.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR)
Vitamin C:
Tăng oxalate niệu, buồn nôn hoặc nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mấtngủ
và tình trạng buồn ngủ đã xảy ra. Sau khi uống liều 1g hàng ngày hoặc lớn hơn có thế gây tiêu chảy.
Thường gặp:ADR > 1/100
Thận: Tăng oxalate niệu.
Ít gặp: 1/1000 <ADR < 1/100
Máu: Thiếu máu tan máu.
Tim mạch: Bừng đỏ, suy tim.
Thần kinh trung ương: Xiu, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi
Da dày - ruột: Buồn nôn, nôn, ợ nóng, đau bựng, co thắt cơ bụng,đầy bụng, tiêu cháy.
Thần kinh - cơ và xương: Đau cạnh sườn.

Kem:
Sử dụng liều cao kẽm có thế gây rối loạn tiều hóa, đau thượng vị hoặc buồn nôn, nhưng hiếm gặp.
Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ
Các triệu chứng quá liều vitamin © gồm sói thận, buồn nôn, viêm đạ dày và tiêu chảy. Liệu pháp lợi tiếu
bằng truyền tĩnh mạch có thế tác dựng sau khi uống lều lớn.
Các triệu chứng quá liều kẽm gồm buồn nồn, nôn, tiêu chảy và sốt. Trong trường hợp quá liều, nên cho.
dùng các chất làm dịu như sữa; các chất tạo chelat như sodiumedetate có thể có ích,

TƯƠNG TÁC THUỐC
VitaminC có thể làm tăng đáng kế hấp thu và chuyến hoá sắt. Dùng đồng thời vitaminC với fluphenazin
dẫn đến giám nồng độ lluphenazin huyết tương. Viamin € sử dụng cùng lúc với acetylsalicylic acid
(aspirin) c6 thé lam tang bai tiét vitamin C va lam giam bai tét acetylsalicylic acid trong nuréc tiéu.
Kém có thế ngăn cán sự hấp thu của tetracycline, Đế tránh sự tươngtácthuốc.này,riếf đữï8km 2 giờ
trước hoặc 4 giờ sau khi Uống tetracycfine. a eS

 

          

TRINH BAY
Hộp 1 chai30 mL;hộp 1 chai60mL;hộp 1 chai 120 mL.

BAO QUAN
Bảo quản trong chai đậy kín, tránh ánh sáng.
Nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG
24 tháng kế từ ngày sản xuất.

DE XA TAM TAY TRE EM 7
BoC KY HUONG DAN SU DUNG TRUOCKHI DUNG

U CẦN THEM THONG TIN, XIM@OLY KIEN BAC ST

Sản xuất tại CÔNG TY. TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA. V
Số 16 VSIP.Ì đường số:7;Khú Công Nghiệp Việt Nam —
phường Hỗa Phú: Thành phố.Thủ Dậu Một, tình Bình Dương. Ví

ĐT: 08-39621000:
Đăng kỷ nhăn hiệu bởi: Pediatrica, Inc.
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